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STT TÊN THIẾT BỊ XUẤT XỨ MODEL 
ĐƠN GIÁ 

(VND) 

 

 

1 

MÁY KHOAN TỪ HIỆU MAGBROACH ANH QUỐC MD40 24.000.000 

Phụ kiện kèm theo: Xích an toàn, lục giác, bình nước làm 

mát, hộp đựng và cây ty định tâm. 

Phụ kiện Optional: Đầu kẹp mũi khoan 16mm, Adapter 

nối đầu kẹp mũi khoan, mũi khoan từ... 

 

 

 

 

 

2 

MÁY KHOAN TỪ HIỆU MAGBROACH ANH QUỐC MDS40 29.000.000 

Phụ kiện kèm theo: Xích an toàn, lục giác, bình nước làm 

mát, hộp đựng và cây ty định tâm. 

Phụ kiện Optional: Đầu kẹp mũi khoan 16mm, Adapter 

nối đầu kẹp mũi khoan, mũi khoan từ... 

 
 

 

 

Đế xoay 

 

 

3 

MÁY KHOAN TỪ HIỆU MAGBROACH ANH QUỐC MD50 29.000.000 

Phụ kiện kèm theo: Đầu kẹp mũi khoan từ, xích an toàn, 

lục giác, bình làm mát, hộp đựng và ty định tâm. 

Phụ kiện optional: Đầu kẹp mũi khoan 16mm, côn MT2, 

mũi khoan từ… 

 

 

 

 

 

4 

MÁY KHOAN TỪ HIỆU MAGBROACH ANH QUỐC MDS50 35.000.000 

Phụ kiện kèm theo: Đầu kẹp mũi khoan từ, xích an toàn, lục 

giác, bình làm mát, hộp đựng và ty định tâm. 

Phụ kiện optional: Đầu kẹp mũi khoan 16mm, côn MT2, mũi 

khoan từ… 

 

 

 

Đế xoay 

 

 

5 

MÁY KHOAN TỪ HIỆU MAGBROACH ANH QUỐC MDT55 33.000.000 

Phụ kiện kèm theo: Đầu kẹp mũi khoan từ, xích an toàn, 

lục giác, bình làm mát, hộp đựng và ty định tâm. 

Phụ kiện optional: Đầu kẹp mũi khoan 16mm, côn MT2, 

Đầu kẹp mũi taro, mũi khoan từ... 

 

 

 

 

 

6 

MÁY KHOAN TỪ HIỆU MAGBROACH ANH QUỐC MD108 37.000.000 

Phụ kiện kèm theo: Đầu kẹp mũi khoan từ, dây an toàn, 

lục giác, bình àm mát, hộp đựng và ty định tâm. 

Phụ kiện optional: Đầu kẹp mũi khoan 16mm, côn MT3, 

áo côn số 2-3, mũi khoan từ… 

 

 

 

 

 

7 

MÁY KHOAN TỪ HIỆU MAGBROACH ANH QUỐC MAGTAP30 40.000.000 

Phụ kiện kèm theo: Đầu kẹp mũi khoan từ, xích an toàn, 

lục giác, bình làm mát, hộp đựng và ty định tâm. 

Phụ kiện optional: Đầu kẹp mũi khoan 16mm, côn MT3, 

áo côn số 2-3, đầu kẹp taro, mũi khoan từ… 

 

 

 

 

 

8 

MÁY KHOAN TỪ HIỆU MAGBROACH ANH QUỐC MDS132 39.000.000 

Phụ kiện kèm theo: Đầu kẹp mũi khoan từ, xích an toàn, 

lục giác, bình làm mát, hộp đựng và ty định tâm. 

Phụ kiện optional: Đầu kẹp mũi khoan 16mm, côn MT3, 

áo côn số 2-3, mũi khoan từ... 

 

 

 

Đế xoay 

BẢNG BÁO GIÁ MÁY KHOAN TỪ MAGBROACH 

THIẾT BỊ PLAZA 
----------------------------------- 
VPHN: 14B Ngõ 200 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội 
VPHCM: 24 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8,Hồ Chí Minh 
Điện thoại/ Zalo: 0936390588 * 0915650156 * 0986166533 | Email: thietbiplaza@gmail.com 



 

 

9 

MÁY KHOAN TỪ HIỆU MAGBROACH ANH QUỐC MLP45 30.000.000 

Phụ kiện kèm theo: Đầu kẹp mũi khoan từ, xích an toàn, 

lục giác, bình làm mát, hộp đựng và ty định tâm. 

Phụ kiện optional: Đầu kẹp mũi khoan 16mm, côn MT3, 

áo côn số 2-3, mũi khoan từ... 

 
 

 

 

10 MÁY KHOAN TỪ HIỆU MAGBROACH ANH QUỐC MDT140 95.000.000 
 

Phụ kiện chuẩn: Đầu cặp mũi khoan từ loại 19.05mm và 

32mm, bình nước làm mát, cờ lê M8, lục giác, mũi định 

tâm, cây tháo côn, xích an toàn, hộp đựng và catalo 

HDSD. 

Phụ kiện mua rời: Đầu cặp mũi ta rô L1033MTA3, đầu 

măng ranh, côn, áo côn và các loại mũi. 

 
 

 

 

 

 

STT CÁC PHỤ KIỆN OPTIONAL 
MUA THÊM 

CHO 

ĐƠN GIÁ 

(VND) 

1 Đầu kẹp mũi khoan 16mm Tất cả 650.000 

2 Adapter nối đầu kẹp mũi khoan MD40, MDS40 750.000 

3 Đuôi côn MT2 MD50, MDS50, MDT55 400.000 

4 Đuôi côn MT3 MD108, MDS132, MT30 400.000 

5 Đuôi côn MT4 MD108, MDS132, MT30 450.000 

6 Áo côn số 2-3 MD108, MT30 350.000 

7 Áo côn số 2-4 MDT140 450.000 

8 Áo côn số 3-4 MDT140 450.000 

9 Đầu kẹp mũi taro từ M3 đến M12 và côn YL-1/2 MDT55, MT30, MDT140 1.750.000 

10 Đầu kẹp mũi taro từ M9 đến M18 YL-3/4 MT30, MDT140 2.350.000 

11 Cán kẹp mũi taro tháo ráp nhanh MT3-SF20 MT30, MDT140 2.250.000 

11.1 Collet kẹp mũi taro M20 gắn trên cán MT3-SF20 MT30, MDT140 1,500.000 

11.2 Collet kẹp mũi taro M22 gắn trên cán MT3-SF20 MT30, MDT140 1,500.000 

11.3 Collet kẹp mũi taro M24 gắn trên cán MT3-SF20 MT30, MDT140 1,500.000 

12 Mũi khoan từ (xem bảng giá mũi kèm theo) Tất cả  
 

 


